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Shizuoka City Association for

Multicultural Exchange

Hiệp hội trao đổi quốc tế tỉnh

SHIZUOKA（SAME）
17F, 5-1　Ote-machi, Aoi-ku, Shizuoka

〒420-8602 静岡市葵区追手町5-1 　静岡市

役所17階

Tel：(054)273-5931

Fax：(054)273-6474

Email：same@samenet.jp

URL：http：//www.samenet.jp

Độ tuổi từ 16 trở lên c

ó nhu cầu sử dụng

tiếng nhật trong sinh

hoạt hàng ngày

Lớp tiếng Nhật phục

vụ đời sống sinh hoạt
hàng ngày

 

Chủ nhật
10：00-12：

00

14 tháng4

........................

.........

29 tháng9

14/4-

15/9

......................

...... 29/9-

8/3

học phí

\5,000 phí giá

o trình\2,000

1 mình/

theo nhóm

1 năm rưỡi tháng 10 1 năm rưỡi
\900,000

2 năm tháng 4 2 năm
\1,200,000

1  năm 3 tháng tháng 1
1 năm 3 th

áng

 \598,500         

1 năm rưỡi tháng10 1 năm rưỡi
¥718,200

1 năm 9 tháng tháng 7
1 năm 9 th

áng

¥837,900

2 năm 2 năm
¥957,600

Học lên cao với

chương trình đặc biệt
¥579,600

Thông thường
¥478,800

Bán thời gian
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HIRAGANA

ひらがな
5F, 6-2 Ote-machi, Aoi-ku, Shizuoka

〒420-0853 静岡市葵区追手町6-2 5F

Ms. Saito, Ms. Suzuki（斎藤・鈴木）

Tel ：070-1648-4050(斎藤）

Tel ：070-1641-4050(鈴木）

Có dự định sinh sống lâ

u dài tại nhật(cả trẻ
em)

Tùy chỉnh theo yêu

cầu của học viên

　

thứ 4, thứ 5

13：00-16：

30

1 tiết 60 phút

1 tuần 2 buổi

Tự do 2 năm

1 buổi　\500

phí đăng ký

\1,000

1 mình
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Nihongo Batake

にほんご畑
Ms. Hirano（平野）

Tel：070-5449-7674

Email：nihongo2010aiueo@gmail.com

Đang sinh sống tại Nhật
sơ cấp-cao cấp. Tùy

theo yêu cầu học viê

n

9:00-21:00

giờ tư vấn
9:00-21:00

2 tiếng

Tự do
Không giới

hạn

8 bài học

8 tiết　\3,000
học nhóm/

1 mình
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Shizuoka Japanese Education

Center

Trung tâm giáo dục tiếng Nhật tỉnh

SHIZUOKA
11-6　Yokota-machi, Aoi-ku, Shizuoka

〒420-0835 静岡市葵区横田町11－6

Tel：(054)251-5211

Fax：(054)251-5255

URL：http：//sjec.jp/

Học lên đại học
Thứ 2-thứ 6

8:40-12:30

hoặc
13:30-17:20

học nhóm

(chia lớp)

tháng 4

1 năm

sinh sống tại nhật
Tham khảo tại website

2

Shizuoka International School

Trường quốc tế SHIZUOKA
3-47-3 Sena, Aoi-ku, Shizuoka

〒420-0911 静岡市葵区瀬名3-47-3

Tel：(054)262-1120

Fax：(054)262-1250

URL：http://www.sins.co.jp

Email：sinss@sins.co.jp

Muốn học lên đại học

Thứ 2-thứ 6

8:30-12:05

hoặc
12:45-16:20

học nhóm

(chia lớp)

◇Quận Aoi◇
Dữ liệu tháng 4 năm 2019 

STT
Tên cơ quan Đối tượng Khóa học Ngày/Giờ Nhập học Học kỳ Học phí

Hình thức

học tập
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SPACE  M

1st Fl. 2-3-21 Kawanabe-cho,

Aoi-ku, Shizuoka

〒420-0043 静岡市葵区川辺町

2-3-21 もえぎ1F

Ms. Miura（三浦）

Mobile:080-9117-2321

FAX：(054)252-3526

Email：r-502miu@i.softbank.jp

Đang sinh sống tại Nhật
Tùy theo trình độ

học viên

Tư vấn
1 tiết 90 phút

Tự do
không giới

hạn
1 buổi 90 phút

\1,000
1 mình
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Shizuoka YWCA "Bell no Kai"
Shizuoka Kyokai Assembly room 15-25

Nishi-kusabuka-cho, Aoi-ku, Shizuoka

〒420-0886　静岡市葵区西草深町15-25

静岡教会 集会室

Ms.Aoki（青木）

Tel / FAX：(054)260-5056

Phụ nữ đang sinh sống

tại SHIZUOKA

Tùy chỉnh theo yêu

cầu  và trình độ của

học viên

thứ 6

1 tiết 90 phút
tự do

không giới

hạn

　

1 buổi  \100

phí hàng năm

\5,000

học nhóm/

1 mình
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Nihongokyougaku [Aoi no kai]
Ms.fukazawa（深沢）

Tel：(054)272-0619

平日 Mon.-Fri. (18:00～20:00)

Đang sinh sống tại Nhật
Tùy theo yêu cầu và

trình độ học viên

Tư vấn
1 tiết 90 phút

Tự do Tư vấn

　

　1 buổi

\1,000 1 mình
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NPO　VOIS

NPO法人VOIS
（địa điểm hoạt động）

Shizuoka City Bancho Shimin Katsudou

Center

50 1-bancho, Aoi-ku, Shizuoka City

〒420－0071 静岡市葵区一番町50

静岡市番町市民活動センター

Ms.Hanaki（花木）

Tel：(054)263-4250

URL：http://vois-

english.com/voisactive/japanese-study/

Email：voishp@yahoo.co.jp

Có thể giao tiếp tiếng

anh hàng ngày

Tùy theo yêu cầu
học viên

Tư vấn
Tự do

Không giói

hạn

60 phút

\1,500

 Nếu trở thành

viên chủ tọa

của VOIS với

nhiệm vụ hỗ
trợ giao tiếp thì

được miễn phí

1 mình/

học qua

Skype
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GLOBAL  Nihongo

Shizuoka City Bancho Shimin Katsudou

Center 2nd Fl.

50 1-bancho,Aoi-ku, Shizuoka City

〒420-0071　静岡市葵区一番町50

静岡市番町市民活動センター2階

Mr. Nagura （名倉）

Tel：090-1758-2706

Email：global.shizuoka@gmail.com

Sinh sống tại Nhật
Tùy theo trình độ

học viên

　

Thứ 3 vào

tuần thứ 2 và

thứ 4 hàng th

áng

19:00-21:00

Tư vấn

 

Tự do tham

gia

※buổi đầu
cần thiết

phải liên lạc
qua email

không giới

hạn
miễn phí

học nhóm/

1 mình

Nhập học Học kỳ Phí giờ học
Hình thức

học tập
Ngày giờ

◇quận AOI◇

NO. Tên cơ quan Đối tượng Khóa học
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Nihongo Osada

Osada Shogai Gakushu Center, 131-1

Terada, Suruga-ku, Shizuoka

〒421-0137　静岡市駿河区寺田131-1

長田生涯学習センター（場所は、応相談）

Ms. Daicho（大長）

Tel/Fax：(054)281-6904

Đang sinh sống tại Nhật

Tùy theo yêu cầu và

trình độ của học viê

n

Tư vấn
1 tiết 90 phút Tự do

Không giới

hạn 1 buổi　\300
1 mình

2 năm ¥1,185,000

1 năm 9 th

áng

¥1,045,000

1 năm 6 th

áng
¥905,000

Nhập học theo khóa
Thứ 2- Thứ

6

13:00-14:40

  Tháng 3･

Tháng 6･

Tháng 9･Thá

ng 12

12 tiết ¥15,552

Chia nhóm
Thứ 2-thứ 6

8:30-11:50

Tháng 4･Thá

ng 7･

Tháng 10･

Tháng 1

49 tiết \129,600～

 Chia nhóm đơn
Tư vấn

Tháng 4, Th

áng 7

Tháng 10,Th

áng 1

   Nhiều
nhất: 49

tiết
Ít nhất:24

tiết

liên hệ thêm
Chia nhóm

2-3 người

Công ty Khóa công ty

Jitsuyo Nihongo Language School
3-9-4 Inagawa, Suruga-ku, Shizuoka

〒422-8062 静岡市駿河区稲川3-9-4

Tel：(054)270-7091

Fax：(054)286-7091

URL：http://www.kotoba.ac.jp

Email：nihongo_tanki@kotoba.ac.jp

Đang sinh sống tại nhật

Chia nhóm

Trao đổi thêm

Nhập học Học kỳ Phí giờ học
Hình thức

học tập
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Kokusai Kotoba GakuinJapanese

Language School

3-2-28 Yahata, Suruga-ku, Shizuoka

〒422-8076 静岡市駿河区八幡3-2-28

Tel ： (054)284-8383

Fax : (054)284-8338

URL : http://www.kotoba.ac.jp

Email : info@kotoba.ac.jp

 Muốn học lên đại học

Lần 1: Khóa thông

thường

Lần 2: Khóa thông

thường

Từ thứ 2 -

Thứ 6

8:30-11:50

hoặc
13:00-16:20

Tháng 4･Thá

ng 7・

Tháng 10

NO. Tên cơ quan Đối tượng Khóa học Ngày giờ

Chia lớp

◇Quận Suruga◇
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◇清水区　Shimizu-ku◇Quận SHIMIZU

Trung tâm Oka

Citizen
Thứ 3

19:00-20:30

Trung tâm Oka

Citizen
Thứ 6

10:00-11:30

Heartpia Shimizu
Thứ 7

19:00-20:30

1 mình

1 buổi 90 phút

1 học viên

￥1,000

hoặc
2 học viên

(mỗi học viên

\500)

Nhân viên văn phòng khóa văn phòng 1-4 người

học sinh

Trường từ thiện( hỗ
trợ)

1 buổi
\300

*cần xác minh thê

m

 

Không giới

hạn

10 buổi

\2,000

(phụ phí tài

liệu)

1 mì

nh/theo nh

óm

1 mình
Tư vấn

Tư vấn

Phụ thuộc vào lịch học và trao đổi thê

m

Tự do

Học kỳ 1

1 buổi

￥300 nhân

với số buổi

1 buổi lẻ
￥400
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Ihara　Nihongo no Kai

7-68 Kambara, Shimizu-ku, Shizuoka

〒421-3203　静岡市清水区蒲原7-68

Mr. Matsunaga（松永）

Tel / Fax：054-385-4303

Email：rio225768e@tx.thn.ne.jp

Đang sinh sống tại nhật
Trung tâm Kambara

Citizen, thành phố
Shizuoka

Thứ 5

19:00-20:30

và buổi trưa c

ác ngày trong

tuần

NO. Tên cơ quan Đối tượng Khóa học Ngày giờ
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Shimizu Japanese Language

Association

　
Ms.Ukai（鵜飼）

Tel ：050-5435-9006

URL：http://shimizu-

nihongo.wixsite.com/home

Email：shimizu.nihongo.1990@gmail.com

Đang sinh sống tại nhật

Tháng 1･Thá

ng 4･

Tháng 9

1 năm

Nhập học Học kỳ Phí giờ học
Hình thức

học tập

し ず お か し こ く さ い こ う り ゅ う き ょ う か い

Hiệp hội trao đổi quốc tế tỉnh SHIZUOKA

(Trụ sở chính) 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所17階

TEL: 054-273-5931  FAX : 054-273-6474

(Trụ sở SHIMIZU)   〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 静岡市役所清水庁舎2階

TEL: 054-354-2009  FAX : 054-352-0334

E-mail: same@samenet.jp    URL : http://www.samenet.jp

発行


